
Tuần 9(Từ ngày: 31/10 đến ngày:04/11/ 2022)

Ngày
thứ

Tiết
theo
TKB

Tiết
theo
PPCT

Môn Tên bài dạy ĐD DH

Hai
31/10

1 HĐTN Chào cờ -TT “Xây dựng tình bạn đẹp nói không với
bạo lực học đường”.

2 41 Toán Ki - lô- gam BN, BGĐT

3 33 TV ( Đọc) Ôn tập giữa kì I (Tiết 1) BGĐT,Thẻ câu
4 34 TV ( Đọc) Ôn tập giữa kì I (Tiết 2) BGĐT
5 GDTC Ôn Động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 2)
6 HDH BN
7 Toán - TA
8 9 GD STEM Đôi tay sạch sẽ ( T1) BGĐT

Ba
1/11

1 9 TV( tập viết) Ôn tập giữa kì I (Tiết 3) Chữ mẫuBGĐT
2 Mĩ thuật Cặp sách xinh xắn
3 42 Toán Lít BGĐT
4 9 TV(nóinghe) Ôn tập giữa kì I (Tiết 4) BGĐT
5 17 TNXH An toàn khi ở trường BGĐT
6 HDH BN
7 Tiếng anh Unit 2: Shapes

Tư
2/11

1 43 Toán Lít BGĐT, thẻ câu
2 GDTC Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng (Tiết 1)
3 35 TV ( Đọc) Ôn tập giữa kì I (Tiết 5) BGĐT
4 36 TV ( Đọc) Ôn tập giữa kì I (Tiết 6) BGĐT
5 9 Đạo đức TH kĩ năng giữa kì 1 BGĐT
6 23 HĐTN Có bạn thật vui BGĐT
7 HDH BN

Năm
3/11

1 9 TV(nghe
viết)

Ôn tập giữa kì I (Tiết 7) BGĐT

2 Âm nhạc Học bài HS lớp 2 chăm ngoan
3 44 Toán Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô -

gam, Lít
BGĐT

4 9 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện
5 9 TV(LT1) Ôn tập giữa kì I (Tiết 8) BGĐT,BN
6 18 TNXH Giữ vệ sinh trường học BGĐT
7 HDH BN

Sáu
4/11

1 9 TV(LT2) Ôn tập giữa kì I (Tiết 9) BGĐT
2 45 Toán Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô -

gam, Lít
BGĐT

3 9 TV(đọcMR) Ôn tập giữa kì I (Tiết 10) BGĐT
4 Tiếng anh Unit 2: Shapes
5 HDH BN
6 HDH BN
7 HĐTN Sinh hoạt lớp TS:20



Ngày 12 tháng 9 năm 2022
Tổ trưởng

Hoàng Thị Mỹ


